
CÔNG TY TNHH THÉP BẢO TÍN
MST: 0 3 1 1 4 5 8 7 6 2
136 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM
Chi nhánh: 100 Đường TA32, P. Thới An, Quận 12.
Tel: 08.62593033/62593035 - Fax: 08.62593038
Email: kinhdoanh@thepbaotin.com

Size
Mặt bích
BS 5K

Mặt bích
BS 10K

Mặt bích
JIS 10K

Mặt bích 
ANSI #150

Mặt bích
DIN 16K

Mặt bích
BS PN16

Mặt bích mù 
JIS 10K

Mặt bích mù 
ANSI #150

Hình 
tham 
khảo

21 17.000         20.000        28.000        44.600        36.000        26.000        49.000        

27 20.000         24.000        30.000        53.000        44.000        30.000        58.300        

34 22.000         30.000        50.000        62.700        61.000        54.000        68.000        

42 26.000         34.000        56.000        65.000        76.000        60.000        72.000        

49 28.000         38.000        60.000        74.100        81.000        69.000        64.000        81.000        

60 33.000         48.000        69.000        84.000        84.000        92.000        79.000        93.000        

76 45.000         64.000        95.000        130.000      108.000      112.000      116.000      143.000      

90 58.000         78.000        100.000      164.000      132.000      135.000      123.000      180.000      

114 69.000         90.000        120.000      247.000      138.000      150.000      162.000      272.000      

141 94.000         115.000      160.000      289.500      216.000      202.000      258.000      318.000      

168 121.000       157.000      210.000      342.000      288.000      251.000      356.000      376.000      

219 159.000       198.000      290.000      517.000      432.000      344.000      494.000      568.000      

273 217.000       296.000      405.000      681.000      660.000      737.000      749.000      

325 266.000       354.000      500.000      1.102.000   

355 650.000       771.000      650.000      2.272.000   

406 1.058.000   920.000      3.155.000   

450 1.403.000   1.120.000   5.000.000   

500 1.400.000   1.250.000   5.932.000   

Lưu ý:
 Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
Giao hàng miễn phí tại TP.HCM với số lượng nhiều.

Giá tốt hơn dành cho khách hàng thường xuyên.

Thông tin về Công ty TNHH Thép Bảo Tín được cung cấp đầy đủ tại website: www.thepbaotin.vn
Rất mong được phục vụ Quý khách!
Giáp Văn Trường/ Sales & Maketing       Mobile : 0932 059 176         Email : kinhdoanh@thepbaotin.com

BAÛNG BAÙO GIAÙ MAËT BÍCH RỖNG
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